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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
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25/12/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN  KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ KIẾN HÒA

1301086997

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN  KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 
KIẾN HÒA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KIEN HOA ENGINEERING TECHNOLOGY 
JOINT-STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: KITECCO

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0914789977
Email: kienhoatech@gmail.com

Fax:
Website:
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7.900.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
chi tiết: Lập dự án đầu tư xây dựng công trình; Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng công trình; Thí nghiệm chuyên ngành xây 
dựng; Kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Chứng nhận 
đủ điều kiện bảo đảm an toàn chịu lực công trình xây dựng và 
chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng; Khảo 
sát địa chất công trình (điều 36 Nghị định 12/2009/NĐ-CP về 
quản lý dự án đầu tư xây dựng.

7110(Chính)

2. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết : hoạt động trang trí nội thất

7410

3. Xây dựng nhà để ở 4101

4. Xây dựng nhà không để ở 4102

5. Phá dỡ 4311

6. Chuẩn bị mặt bằng 4312

7. Lắp đặt hệ thống điện 4321

8. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

9. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

10. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

11. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

12. Xây dựng công trình đường sắt 4211

13. Xây dựng công trình đường bộ 4212

14. Xây dựng công trình thủy 4291

15. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

16. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

17. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

18. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết :Buôn bán máy móc thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng 

4659

19. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

20. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

21. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

23. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

24. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

25. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
NGỌC HIỂN

258, ấp 6, Xã 
Hưng Nhượng, 
Huyện Giồng 
Trôm, Tỉnh Bến 
Tre, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

118.500 1.185.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 118.500 1.185.000.000 15,000

321253823

2 TRẦN ĐẶNG 
HÒA

ấp 1, Xã Hưng 
Nhượng, Huyện 
Giồng Trôm, Tỉnh 
Bến Tre, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

434.500 4.345.000.000 55,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 434.500 4.345.000.000 55,000

321006627

8. Cổ đông sáng lập:
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3 ĐẶNG THÙY 
LINH

35/15 đường Hữu 
Nghi ,KP3, 
Phường Bình 
Thọ, Quận Thủ 
Đức, Thành phố 
Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

118.500 1.185.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 118.500 1.185.000.000 15,000

0791860075
16

4 NGUYỄN 
MINH LUÂN

ấp 1, Xã Hưng 
Nhượng, Huyện 
Giồng Trôm, Tỉnh 
Bến Tre, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

118.500 1.185.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 118.500 1.185.000.000 15,000

321253154

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến Tre

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       321006627
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ấp 1, Xã Hưng Nhượng, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến 
Tre, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 6/7A đường số 6, tổ 67, Kp5, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN ĐẶNG HÒA Nam

17/12/1979 Kinh Việt Nam

23/06/2012 Công An Tỉnh Bến Tre

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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